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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 

và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc

 trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2017

Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh; kết quả giám sát tại một số địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh. Sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội khu vực miền núi tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hình thành, phát triển các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả như: trồng cây dược liệu, nuôi heo bản địa, nuôi cá lồng bè…, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống, sinh kế của người dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông liên xã, liên huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư. Văn hóa truyền thống vùng đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy, chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng của Trung ương, các chính sách đặc thù dành riêng cho miền núi của tỉnh đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ, từng bước giải quyết những khó khăn, bức xúc ở khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Ngoài ra, Ban đề nghị cần tiếp tục quan tâm một số vấn đề sau: 

1. Các chính sách, dự án đầu tư của Trung ương, của tỉnh đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, tuy nhiên kinh tế miền núi phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (cuối năm 2016, bình quân tỷ lệ hộ nghèo 09 huyện miền núi là 34,89%, gấp 6,5 lần so với khu vực đồng bằng), công tác giảm nghèo chưa bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cơ cấu lao động còn chậm; hệ thống giao thông chưa được mở rộng đầu tư, khớp nối giữa các vùng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với khu vực miền núi; chỉ đạo triển khai, bố trí đủ nguồn lực để phát huy hiệu quả các chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư, khuyến khích thoát nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 12, Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh. Chủ động triển khai, thực hiện lồng ghép các nguồn lực đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác để đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, trường học, trạm y tế, kênh mương thủy lợi…, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trãi, đảm bảo hiệu quả, chất lượng công trình. 
Bên cạnh tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng sản phẩm phù hợp với điều kiện lợi thế từng địa phương miền núi, khuyến khích phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Tổ chức xúc tiến, kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi, gắn sản xuất với các khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu di thực, mở rộng quy mô, vùng sản xuất các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: cây đinh lăng, sâm Ngọc Linh, sâm ba kích, đảng sâm, giảo cổ lam, quế…; bên cạnh đó cần ban hành quy trình hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến, kết hợp với đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất và quản lý, từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị hàng hóa cao, có thương hiệu và đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 
Đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng hoàn chỉnh Đề án quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định nhằm tạo điều kiện cho các địa phương miền núi lựa chọn, định hướng phát triển các loại cây dược liệu phù hợp, bền vững, tránh chồng lấn và không vượt cung cầu của thị trường.
2. Khu vực miền núi của tỉnh có 96 xã triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, trong giai đoạn 2011-2016 có 10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; mặc dù cơ chế đối ứng của tỉnh có điều chỉnh thuận lợi hơn cho địa phương, song bình quân chung tiêu chí chỉ đạt 9,14 tiêu chí/xã, giảm 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2016, trong đó đáng lưu ý có 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí là: xã Chơ Chun, huyện Nam Giang và xã Phước Thành, huyện Phước Sơn; có 53 xã đạt dưới 8 tiêu chí, tăng 08 xã so với năm 2016. 
Để đạt mục tiêu đề ra năm 2017 có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời duy trì được số xã đạt chuẩn hiện có, Ban đề nghị UBND tỉnh cần tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư các xã điểm, xã về đích năm 2017; chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo phong trào thi đua rộng khắp và sức mạnh tổng hợp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước; tích cực kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp và người dân; tăng cường củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện và bộ máy giúp việc, bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã đáp ứng về trình độ, năng lực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.
3. Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, tỉnh Quảng Nam giảm 19 xã so với đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, hiện nay có 17/19 xã ra khỏi Chương trình 135 còn nợ khối lượng xây dựng công trình hoàn thành
, với tổng số tiền 5,44 tỷ đồng (bình quân mỗi xã nợ 320 triệu đồng).

Ban đề nghị xem xét bố trí nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 để hỗ trợ cho 17 xã ra khỏi Chương trình 135 còn nợ khối lượng xây dựng công trình hoàn thành; đồng thời chỉ đạo UBND các huyện rà soát khối lượng thực hiện của các xã, xác định cụ thể nguyên nhân nợ để có giải pháp hỗ trợ xử lý nợ phù hợp. Mặt khác, trong bố trí nguồn vốn thời gian đến cần ưu tiên lồng ghép các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ của tỉnh bố trí cho 19 xã không tiếp tục thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 nhằm tạo động lực cho các xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, chủ động thoát nghèo bền vững. Xem xét cân đối nguồn lực thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

4. Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách rất quan trọng nhằm thực hiện chủ trương phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi
. Để các chương trình, chính sách phát huy hiệu quả, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn đối ứng của tỉnh về cho các địa phương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là ưu tiên giao nguồn vốn đầu tư đã có trong kế hoạch ngay từ đầu năm để triển khai thi công các công trình, tránh tình trạng giao vốn chậm, phải thi công vào mùa mưa làm ảnh hưởng tiến độ và chất lượng công trình. 
5. Hiện nay, số sinh viên người DTTS tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa bố trí việc làm (cả hệ cử tuyển) và đang theo học sẽ tốt nghiệp trong thời gian đến là khá lớn
. Đây là nguồn nhân lực chất lượng của vùng đồng bào DTTS và miền núi, nếu không có giải pháp tốt để bố trí giải quyết việc làm sẽ bị lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí sự đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, sinh viên và chất lượng giáo dục khu vực miền núi.

Ban đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp phù hợp để bố trí việc làm cho những sinh viên đã tốt nghiệp theo diện cử tuyển trong thời gian đến; đồng thời xin chủ trương của Bộ, ngành Trung ương tổ chức thi tuyển công chức dành riêng cho đối tượng người DTTS theo chỉ tiêu giao biên chế người DTTS về các cơ quan và địa phương của tỉnh nhằm giải quyết nguồn nhân lực cho miền núi và thực hiện đảm bảo tỷ lệ cán bộ DTTS theo Đề án 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra.
6. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4462/KH-UBND của UBND tỉnh về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện miền núi đang có xu hướng gia tăng, đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ giảm nghèo, làm suy giảm sức khỏe, trí lực, tăng tỷ lệ bệnh tật ở trẻ em khu vực miền núi.

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương cần tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật có liên quan đến hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 4462/KH-UBND, xác định nguyên nhân và đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả trong thời gian đến. Chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS để tuyên truyền, vận động xóa bỏ các phong tục, thủ tục lạc hậu như: hứa hôn, cưỡng bức ép hôn...; nghiên cứu xây dựng các chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp vi phạm và nêu gương cho cộng đồng, thôn xã; chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, nâng cao kiến thức về giới tính cho học sinh, quan tâm chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của các em, nhất là học sinh tại các trường bán trú, nội trú. 
7. Dự án Khôi phục và quản lý rừng bền vững (KFW6) đến nay đã kết thúc, tuy nhiên trên thực tế dự án đạt hiệu quả thấp, phần lớn diện tích rừng của dự án đã bị người dân khai thác và trồng lại keo, làm thay đổi trạng thái, mục đích của dự án, gây khó khăn cho công tác quản lý. 

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương có rừng Dự án KFW6 tiến hành rà soát, thu hồi diện tích đất rừng của dự án để giao lại cho địa phương quản lý, bố trí phù hợp cho các hộ dân nhằm cơ cấu lại rừng trồng theo hướng phát triển rừng nguyên liệu, rừng gỗ lớn có cấp chứng chỉ rừng để phát triển bền vững, vừa đảm bảo lợi ích cho người dân tham gia trồng rừng, vừa đảm bảo chức năng phòng hộ.
8. Hiện nay tình trạng khan hiếm cát, sỏi phục vụ cho các công trình xây dựng cơ bản của nhà nước và nhu cầu trong nhân dân diễn ra phổ biến và kéo dài, xuất phát từ yêu cầu khách quan này một số huyện đã có hồ sơ đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng theo quy hoạch chung của tỉnh nhưng chậm được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết theo quy định.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2017. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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TRƯỞNG BAN

(đã ký)
Nguyễn Thị Tuyết Thanh


(�). 17 xã gồm: Trà Đông, Trà Giang, Trà Kót, Quế Lưu, Sông Trà, Thăng Phước, Đại Thạnh, A Nông, Xã Lăng, Tiên Lập, Tiên An, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh, Tam Trà, Bình Lãnh, Xã Tư, Phước Xuân.


(�). Nhóm chính sách chung bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, trong đó vùng DTTS và miền núi được thụ hưởng Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế- xã hội các huyện nghèo 30a và Dự án Chương trình 135 với 3 hợp phần (tăng 01 hợp phần so với giai đoạn 2011-2015). Nhóm chính sách đặc thù, trong đó nổi bật: Quyết định 2085/QĐ-TTg về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020; Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 


- Nhóm chính sách của tỉnh: Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển kinh tế- xã hội miền núi gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021.


(�). Theo thống kê số sinh viên học cử tuyển: 1.102 em (đã tốt nghiệp ra trường chưa bố trí việc làm: 351 em; đang học: 751 em); số sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường (ngoài cử tuyển) chưa có việc làm: 96 em.
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